
STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/Số 

chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh.

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác ( nếu có)

Ghi 

chú

1 PHAN HỒNG VŨ

010759/ĐNAI-CCHN

02/2025/QĐ-TPLK ngày 

14/10/2025

Khám Bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội - Nhi

- Thực hiện kỹ thuật đọc điện tâm đồ. 

Từ 07h00-20h00; Từ thứ 2 đến 

chủ nhật

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật 

phòng khám đa khoa;

Phụ trách chuyên môn phòng khám Nội;

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội, Thực hiện kỹ thuật đọc điện tâm đồ

2 NGUYỄN MINH THẾ 000294/AG-GPHN Chuyên khoa ngoại khoa

Sáng: từ 07h00-11h00

Chiều: từ 13h30-17h30

(Từ thứ 2 đến chủ nhật)

 - Phụ trách chuyên môn phòng khám Ngoại.

 -  Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại.

3 NGUYỄN VĂN TUẤN 006379/HCM-GPHN Chuyên khoa Sản phụ khoa

Sáng: từ 07h00-11h30

Chiều: từ 13h30-17h30

(Từ thứ 2 đến chủ nhật)

Phụ trách chuyên môn phòng khám chuyên 

khoa Phụ Sản;

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Phụ Sản.

4 TRƯƠNG VĂN BẰNG 003811/HCM-GPHN Chuyên khoa Nhi khoa

Sáng: từ 07h00-11h00

Chiều: từ 13h30-17h30

(Từ thứ 2 đến chủ nhật)

Phụ trách chuyên môn phòng khám Nhi;

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nhi;

5 PHAN THỊ DIỆU THU

- 000782/ĐNAI-CCHN

- 314/QĐ - SYT ngày 

12/04/2016

- Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa nội;  

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai mũi 

họng

Sáng: từ 07h00-11h00

Chiều: từ 13h30-17h30

(Từ thứ 2 đến chủ nhật)

Phụ trách chuyên môn phòng khám Tai mũi 

họng;

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Tai mũi họng;

6 NGUYỄN VĂN CÓ 0008509/BYT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng hàm 

mặt

Sáng: từ 07h00-11h00

Chiều: từ 13h30-17h30

(Từ thứ 2 đến chủ nhật)

 - Phụ trách chuyên môn phòng khám Răng 

Hàm Mặt.

 -  Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt.

7 DỤNG THỊ NGỌC HƯƠNG
- 050328/HCM-CCHN

- 93/QĐ - SYT ngày 29/07/2025

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội tổng 

hợp;

- Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh

Sáng: từ 07h00-11h00

Chiều: từ 13h30-17h30

(Từ thứ 2 đến chủ nhật)

Phụ trách chuyên môn bộ phận Chẩn đoán 

hình ảnh;

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh;

2. Địa chỉ: 421 Hồ Thị Hương, Phường Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ TAM PHƯỚC - CN LONG KHÁNH

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 07h00' – 20h00' tất cả các ngày trong tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: Danh sách tổng
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8 HUỲNH CÔNG HẢI 006429/TG-CCHN  - Khám bệnh, chữa bệnh  bằng Y học cổ truyền

Sáng 7h00-11h00; Chiều 

13h30-17h30; Từ thứ 2 đến 

chủ nhật

- Phụ trách chuyên môn phòng khám y học 

cổ truyền;

-  Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền

9 ĐẶNG THỊ THU THẢO

008291/KH-CCHN

- 08/2025/QĐPC-TPLK ngày 

09/10/2025

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Nội; 

-Thực hiện kỹ thuật Nội soi tiêu hóa.

Sáng: từ 07h00-11h00

Chiều: từ 13h30-17h30

(Từ thứ 2 đến chủ nhật)

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Nội tổng hợp.

-Thực hiện kỹ thuật Nội soi tiêu hóa.

10 HÀ THỊ HỒNG 013982/ĐNAI-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Sáng 7h00-11h00; Chiều 

13h30-17h30; Từ thứ 2 đến 

chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng xét nghiệm;

Kỹ thuật viên xét nghiệm

11
NGUYỄN LÊ THANH 

TÙNG
000888/ĐNAI-CCHN Xét nghiệm y học

Sáng 7h00-11h00; Chiều 

13h30-17h30; Từ thứ 2 đến 

chủ nhật

Kỹ thuật viên xét nghiệm

12 PHẠM THỊ KIM HÀ 001432/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại quyết định số 41/2005/QĐ - BNV 

ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng bộ nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

Sáng 7h00-11h00; Chiều 

13h30-17h30; Từ thứ 2 đến 

chủ nhật

Điều dưỡng

13 NGUYỄN VĂN NAM 007741/LA-CCHN Kỹ thuật hình ảnh y học

Sáng 7h00-11h00; Chiều 

13h30-17h30; Từ thứ 2 đến 

chủ nhật

Kỹ thuật viên X Quang

14 LÊ VĂN PHƯƠNG TRUNG 006849/QNA-CCHN Kỹ thuật hình ảnh y học

Sáng 7h00-11h00; Chiều 

13h30-17h30; Từ thứ 2 đến 

chủ nhật

Kỹ thuật viên X Quang

15 NGUYỄN THỊ TRANG 001436/ĐNAI - CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Sáng 7h00-11h00; Chiều 

13h30-17h30; Từ thứ 2 đến 

chủ nhật

Điều dưỡng
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16 CAO THỊ NGỌC ÁNH 0009310/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại quyết định số 41/2005/QĐ - BNV 

ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng bộ nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

Sáng 7h00-11h00; Chiều 

13h30-17h30; Từ thứ 2 đến 

chủ nhật

Điều dưỡng

17 TRƯƠNG THỊ YẾN NHƯ 001036/ĐNAI-GPHN Điều Dưỡng

Sáng 7h00-11h00; Chiều 

13h30-17h30; Từ thứ 2 đến 

chủ nhật

Điều dưỡng

PHAN HỒNG VŨ

Ghi chú:

 *Ghi chú:   - Ngoài thời gian làm việc nêu trên, để phù hợp với thời gian hoạt động của phòng khám, tất cả các Bác sỹ, nhân viên y tế sẽ tham gia trực, làm thêm giờ theo sự phân công của phòng khám. Phòng khám sẽ bố trí ngày nghỉ 

cho người hành nghề để đảm bảo thời gian làm việc theo luật lao động.

Đồng Nai, ngày  31 tháng 10 năm 2025

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
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